
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THẠC SĨ

không chuyển điểm bậc đại học

Mã môn học Tên môn học Mã môn học Tên môn học HK NH Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

21120008 Huỳnh Minh Đức
MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao CSC12004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120008 Huỳnh Minh Đức MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao CSC12107 Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120058 Phạm Nhật Duy MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120114 Nguyễn Trần Thiên Phúc MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120115 Nguyễn Trọng Phúc MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120115 Nguyễn Trọng Phúc MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120149 Nguyễn Đăng Thới Toàn MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120201 Bùi Đình Bảo MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120302 Huỳnh Trí Nhân MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21127108 Đặng Hà Nhật Minh MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21127378 Lê Chính Nhân MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22120108 Lê Đại Hòa MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22120114 Quách Tề Hoằng MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22120335 Trương Tâm Thành MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127012 Lê Duy Anh MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127029 Lê Nguyễn Gia Bảo MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127042 Lê Nguyễn Minh Châu MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127146 Đinh Nguyễn Quỳnh Hương MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127181 Trần Gia Khang MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao CSC12004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127181 Trần Gia Khang MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao CSC12107 Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127207 Lê Quốc Khôi MTH079 Học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127207 Lê Quốc Khôi MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127219 Huỳnh Cao Tuấn Kiệt MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127280 Đoàn Đặng Phương Nam MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127295 Võ Thành Nghĩa MTH079 Học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127322 Lê Phước Phát MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

Ghi chú
Mã SV Họ và tên 

BẬC CAO HỌC BẬC ĐẠI HỌC
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22127322 Lê Phước Phát MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127323 Lê Tấn Phát MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao CSC12004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127323 Lê Tấn Phát MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao CSC12107 Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127342 Bùi Minh Quân MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127342 Bùi Minh Quân MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao CSC12107 Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

22127390 Nguyễn Văn Lê Bá Thành MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120422 Nguyễn Chí Cường MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120336 Nguyễn Phương Thảo MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025

21120336 Nguyễn Phương Thảo MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24-25 14/4/2025 29/6/2025
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